TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN

PHỤ LỤC
NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Khối 6.
	Lĩnh vực
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/ nội dung
	GV bộ môn thực hiện giảng dạy
	Hình thức tổ chức dạy học

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	1,2,3,4
	04
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	GV môn Lịch sử
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	5,6,7,8
	04
	Chủ đề 2: Nữ tướng Lê Chân và Đức vương Ngô Quyền
	GV môn Lịch sử
	

	
	9
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ I
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu
	

	Lĩnh vực
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/ nội dung
	GV bộ môn thực hiện giảng dạy
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	
	
	cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	
	10,11,12,
13
	04
	Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng
	GV môn Ngữ văn
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp
	14,15,16
	03
	Chủ đề 4: Bản đồ hành chính và các đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng
	GV môn Địa lí
	

	
	17
	01
	Kiểm tra cuối học kỳ I
Lưu ý:
- Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	
	18,
19,20,21
	04
	Chủ đề 5: Địa lí tự nhiên Hải
Phòng
	GV môn Địa lí
	Giáo viên xây dựng cụ thể
trong Kế hoạch dạy học

	
	22,
23,24,25.
	04
	Chủ đề 6: Biển đảo quê hương
	GV môn Địa lí
	

	
	26
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ II
Lưu ý:
- Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm
tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;
	

	Lĩnh vực
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/ nội dung
	GV bộ môn thực hiện giảng dạy
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	
	
	· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	
	27,28,29,
30
	04
	Chủ đề 7: Nghề truyền thống ở
Hải Phòng
	GV môn GDCD hoặc
Địa lý
	Giáo viên xây dựng cụ thể
trong Kế hoạch dạy học

	Chính trị- xã hội, môi trường
	31,32,33,
34
	04
	Chủ đề 8: Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở Hải Phòng.
	GV môn GDCD
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	35
	01
	Kiểm tra cuối học kỳ II
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/
GDTH- Sở GDDT.
	



2. Khối 7
	Lĩnh vực
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/nội dung
	GV bộ môn thực hiện giảng
dạy
	Hình thức tổ
chức dạy học

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	1,2,3,4
	04
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến năm 1427.
	Gv Lịch sử
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	5,6,7,8
	04
	Chủ đề 2: Vùng đất Hải Phòng thời Lê sơ, từ năm 1427 đến
năm 1527.
	GV môn Lịch sử
	

	
	9
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ I
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	
	10,11,12, 13
	04
	Chủ đề 3: Tục ngữ, ca dao Hải Phòng
	GV môn Ngữ văn
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong    Kế
hoạch dạy học

	Chính trị- xã hội, môi trường
	14,15,16, 17
	04
	Chủ đề 4: Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng
	GV môn GDCD hoặc Lịch sử.
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong    Kế
hoạch dạy học

	
	18
	01
	Kiểm tra học học kỳ I
Lưu ý:
- Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài
thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;
	

	

	
	
	· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập
phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	19,20,21,22,
	04
	Chủ đề 5: Nghệ thuật Hát Đúm huyện Thủy Nguyên Hải phòng
	GV môn Âm nhạc
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	23,24,25
	03
	Chủ đề 6: Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn
	GV Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	26
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ II
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	27,28,29,30
	04
	Chủ đề 7: Đặc sản ẩm thực Hải Phòng
	GV môn Ngữ văn, GDCD Người dạy: Theo bảng phân công của BGH
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong    Kế
hoạch dạy học

	Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp
	31,32,33,34
	04
	Chủ đề 8: Du lịch Hải Phòng
	GV môn Địa lí
(có bảng phân công cụ thể)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong    Kế
hoạch dạy học

	
	35.
	01
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	


	
	
	
	Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	


3. Khối 8
	Lĩnh vực
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/nội dung
	GV bộ môn
thực hiện giảng dạy
	Hình thức tổ
chức dạy học

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	1,2,3,4
	04
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ năm 1827 đến năm 1802
	GV môn Lịch sử (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch
dạy học

	
	5,6,7,8
	04
	Chủ đề 2: Vùng đất Hải Phòng
từ năm 1802 đến năm 1888
	GV môn Lịch sử (có bảng
phân công của BGH)
	

	
	9
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ I
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	
	10,11,12, 13
	04
	Chủ đề 3: Hải Phòng từ năm 1888 đến 1918
	GV môn Lịch sử (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch
dạy học

	Chính trị- xã hội, môi trường
	14,15,16, 17
	04
	Chủ đề 4: Tìm hiểu về Ca trù Đông Môn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
	GV môn Âm nhạc (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	18
	01
	Kiểm tra học học kỳ I
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	19,20,21,22,
	04
	Chủ đề 5: Múa rối cạn Bảo Hà
	GV môn N.văn, L.sử hoặc GDCD (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch
dạy học

	
	23,24,25
	03
	Chủ đề 6: Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
	GV N.văn (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch
dạy học

	
	26
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ II
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt
của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	Chính trị -xã hội, môi trường
	27,28,29,30
	04
	Chủ đề 7: Phòng chống đuối nước cho HS Hải Phòng
	GV môn GDCD hoặc Sinh học (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng
cụ
thể trong Kế hoạch
dạy học

	Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp
	31,32,33,34
	04
	Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường biển khu vực Hải Phòng
	GV môn GDCD hoặc Sinh học (có bảng phân công của BGH)
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch dạy học

	
	35.
	01
	Kiểm tra cuối học kỳ II
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt
của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	


4. Khối 9
	Lĩnh vực
	
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/nội dung
	GV bộ môn thực hiện giảng dạy
	Hình thức tổ
chức dạy học

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	
	1,2,3,4,5
	05
	Chủ đề 1: Hải Phòng từ năm 1919 đến năm 1945
	Có bảng Gi      GV dạy Lịch sử
	Giáo viên xây dựng cụ
thể trong
 Kế hoạch dạy học

	
	
	6,7,8,9,10
	05
	Chủ đề 2: Hải Phòng từ năm 1945 đến năm 1975
	    GV dạy Lịch sử
	

	
	
	
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	

	
	
	11
	
	Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở GDDT.
	

	
	
	12,13,14,15,16
	05
	Chủ đề 3: Hải Phòng từ năm 1975 đến nay
	Có bảng phân công GV cụ thể
	   GV dạy Lịch sử

	
	
	17
	01
	Chủ đề 4: Nghệ thuật Chèo trên quê hương Hải Phòng
	Có bảng phân công GV cụ thể
	   GV dạy Lịch sử

	
	
	18
	01
	Kiểm tra học học kỳ I
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần
đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở
	


	
	
	
	
	GDDT.
	

	Văn hóa, lịch sử truyền thống
	
	19,20,21,22,
23,24,25
	07
	Chủ đề 4: Nghệ thuật Chèo trên quê hương Hải Phòng (tiếp)
	Có bảng phân công GV cụ thể
	GV dạy Âm nhạc

	
	
	26
	01
	Kiểm tra giữa học kỳ II
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
· Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở
GDDT.
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	Chủ đề 5: Tích cực tham gia các     Hoạt động cộng đồng tại Hải Phòng
	
	

	
	
	
	
	
	 GV dạy Âm nhạc
	Giáo viên xây dựng cụ thể trong Kế hoạch
dạy học

	
	
	35.
	01
	Kiểm tra cuối học kỳ II
Lưu ý:
· Bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, Sản phẩm học tập, bài thực hành, dự án, khuyến kích học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án;

· Thời gian kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính 45 phút
	


	
	
	
	
	- Bài kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề, Thông tư 22; Công văn số 2756/ GDTH- Sở
GDDT.
	


